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NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC- KĨ THUẬT
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Sau khi học xong bài, học sinh
	- Biết được những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học - kĩ thuật.
- Biết được những thành tựu về khoa học kĩ thuật của Mĩ sau chiến tranh. Quan sát hình 16 nhận xét về sự phát triển khoa học của Mĩ sau chiến tranh.
	- Đánh giá được ý nghĩa, tác động tích cực và hậu quả tiêu cực của cách mạng khoa học - kĩ thuật. 
	- Nêu suy nghĩ về tình trạng ô nhiễm môi trường, có thể liên hệ với địa phương
2. Năng lực
  	- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
 	- Năng lực đặc thù: 
+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.
+ Đánh giá được ý nghĩa, tác động tích cực và hậu quả tiêu cực của cách mạng khoa học - kĩ thuật. Nhận xét về sự phát triển khoa học của Mĩ sau chiến tranh.
	+ Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu về những thành tựu, tiến bộ của cách mạng khoa học – kĩ thuật. 
	+ Nêu suy nghĩ về tình trạng ô nhiễm môi trường, có thể liên hệ với địa phương. 
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Nỗ lực vươn lên không ngừng.
- Trách nhiệm: Tiếp tục nâng cao ý thức học tập, ý chí rèn luyện... 
III. Thiết bị dạy học và học liệu:	
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Tranh ảnh về những thành tựu về cuộc cách mạng KH-KT hiện đại.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu về những thành tựu, tiến bộ của cách mạng khoa học – kĩ thuật.
 		III. Tiến trình dạy học 
	1. Hoạt động mở đầu: 
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.  
b. Nội dung: Gv trình bày vấn đề, học sinh trực quan, trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh.
 d. Tổ chức thực hiện: GV trực quan một số tranh ảnh về thành tựu của cuộc CM KH-KT trước đây và bây giờ. Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
+ Em biết gì về những hình ảnh đó:
+ Sự khác nhau về sự tiến bộ của KH-KT trước đây và ngày nay.
Trên cơ sở đó GV dẫn dắt vào bài mới: Con người luôn đạt được các thành tựu mới để phục vụ cuộc sống đó là do sự phát triển không ngừng của khoa học-kĩ thuật và công nghệ. Các em cũng đã thấy và đã sử dụng những sản phẩm này và điều đó thể hiện như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học hôm nay.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

	Hoạt động 1:Tìm hiểu những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học - kĩ thuật
 a. Mục tiêu: Biết được những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học - kĩ thuật và những thành tựu về khoa học kĩ thuật của Mĩ sau chiến tranh TG thứ hai, nhận xét về sự phát triển khoa học của Mĩ sau chiến tranh. 
  b. Nội dung: Học sinh các nhóm nghiên cứu học liệu, thảo luận để hoàn thành bảng niên biểu.
  c. Sản phẩm học tập: Bảng niên biểu, câu trả lời của học sinh. 
  d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- HS đọc SGK T48-51.
* NV 1 (cá nhân) :  Dựa vào thông tin SGK, lập niên biểu  những thành tựu tiêu biểu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật: Các nhóm, cá nhân thống kê thành tựu sau đó báo cáo sản phẩm theo mẫu:
	STT
	Các lĩnh vực
	Thành tựu

	1
	Khoa học cơ bản
	

	2
	Công cụ sản xuất mới
	

	3
	Vật liệu mới
	

	4
	Nguồn năng lượng mới
	

	5
	Cách mạng xanh
	

	6
	Giao thông và thông tin liên lạc
	

	7
	Chinh phục vũ trụ
	


Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  G.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động
- HS trình bày, phản biện.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả.
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. 
	I. Những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học - kĩ thuật 
- Thành tựu:
(Bảng chuẩn)
















		STT
	Các lĩnh vực
	Thành tựu

	1
	Khoa học cơ bản
	Đánh dấu những bước nhảy vọt trong Toán học, Vật lí, Hoá học, Sinh học,…

	2
	Công cụ sản xuất mới
	Máy tính điện tử, máy tự động, hệ thống máy tự động.

	3
	Vật liệu mới
	Chất dẻo pô-li-me, vật liệu na-no, vật liệu com-po-sit,…

	
4
	Nguồn năng lượng mới
	Năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thuỷ triều.


	5
	Cách mạng xanh
	Lai tạo giống mới, phân bón hoá học, cơ khí hoá,…

	6
	Giao thông và thông tin liên lạc
	Máy bay siêu thanh, tàu siêu tốc, điện thoại thông minh,…

	7
	Chinh phục vũ trụ
	Phóng thành công vệ tinh nhân tạo, con người bay vào vũ trụ, đặt chân lên Mặt Trăng.




	Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa và tác động của cách mạng khoa học kĩ thuật
	a. Mục tiêu: Biết được những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học - kĩ thuật và những thành tựu về khoa học kĩ thuật của Mĩ sau chiến tranh TG thứ hai, nhận xét về sự phát triển khoa học của Mĩ sau chiến tranh.  
 b. Nội dung: Học sinh các nhóm nghiên cứu SGK, thảo luận để hoàn thành bảng niên biểu.
 c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh. 
 d. Tổ chức thực hiện: 

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- HS đọc SGK T 51-52.
Chia lớp thành 6 nhóm thảo luận câu hỏi:
+ Nhóm 1, 2: Đánh giá về ý nghĩa của cách mạng khoa học - kĩ thuật.
+ Nhóm 3, 4: Đánh giá về tác động tích cực và hậu quả tiêu cực của cách mạng khoa học - kĩ thuật.
+ Nhóm 5, 6: Nêu suy nghĩ về tình trạng ô nhiễm môi trường, có thể liên hệ với địa phương. 
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ các nhóm làm việc.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động
- Các nhóm trình bày, phản biện.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của các nhóm.
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. 
* Giáo dục môi trường: Liên hệ.
GV sơ kết bài học: Cho đến nay, trong lịch sử loài người đã diễn ra hai cuộc cách mạng kĩ thuật với quy mô toàn cầu. Cội nguồn dẫn tới hai cuộc CM kĩ thuật này đều bắt đầu từ những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng những nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.
	II. Ý nghĩa và tác động của cách mạng khoa học kĩ thuật

- Ý nghĩa: Cuộc CM KH-KT  như một mốc chói loại trong lịch sử tiến hoá văn minh của loài người, mang lại những tiến biij phi thường, những thành tựu kì diệu và thay đổi lớn trong đời sống con người.
- Tác động tích cực: 
+ Thực hiện bước nhảy vọt về sản xuấ và năng xuất lao động.
+ Nâng cao chất lượng cuộc sống con người.
+ Thay đổi lớn về cơ cấu dân cư lao động trong nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.
- Hậu quả: 
+ Chế tạo các loại vũ khí, các phương tiện quân sự có sức tàn phá và huỷ diệt sự sống.
+ Ô nhiễm môi trường, những tai nạn lao động và giao thông, các loại dịch bệnh mới, nhiễm phóng xạ, đe dọa về đạo đức xã hội và an ninh,...


3. Hoạt động luyện tập: 
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về cuộc cách mạng KH - KT lần thứ hai.
b. Nội dung: Học sinh vấn dụng kiến thức đã học, tư duy để giải quyết vấn đề giáo viên đưa ra.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:  GV nêu các câu hỏi. Học sinh vận dụng kiến thức đã học, suy nghĩ để trả lời các câu hỏi.
Hs nêu và phân tích thành tựu KHKT? 
Phân tích tác động tích cực, tiêu cực của cách mạng KHKT?
4.  Hoạt động vận dụng 
a. Mục tiêu: Biết vận dụng kiến thức đã học để ứng dụng vào đời sống và để bảo vệ môi trường.
b. Nội dung: Học sinh vận dụng kiến thức đã học, hiểu biết thực tế để giải quyết vấn đề giáo viên nêu ra.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện: GV nêu các câu hỏi và bài tập.
Sự phát triển của KH-KT đã tạo ta một khối lượng khổng lồ về vật chất và đi đôi với nó thì con người cũng tạo ra một “đống rác khổng lồ”.
1. Theo em, tác hại của rác đối với đời sống con người là gì?
2. Bản thân em làm gì để cho môi trường xanh, sạch, đẹp?
- Dự kiến sản phẩm
 Câu 1:
 Rác gây ô nhiễm môi trường, các chất độc hại từ rác sẽ lẫn vào trong không khí gây mùi hôi thối khó chịu.
Rác cũng là nguồn gốc sinh ra các loại bệnh tật và được các loài nhện, bọ, ruồi, muỗi lan truyền cho con người tạo ra dịch bệnh.
Nguy hiểm hơn có những loại rác hóa học với kim loại nặng ngấm vào trong đất, thấm  vào trong nước đi vào cơ thể con người thông qua đường ăn uống dẫn đến các loại bệnh nguy hiểm khó chữa trị…
- Rác làm mất mĩ quan  môi trường.
Câu 2:
- Không xả rác ra môi trường mà bỏ rác đúng nơi quy định.
- Tuyên truyên, nhắc nhở thậm chí đấu tranh với người xả rác bừa bãi.
- Các cấp chính quyền vừa tuyên truyền vừa có biện pháp xử phạt những người gây ô nhiễm môi trường...
Phần này giáo viên nghe HS trình bày trước lớp và nhận xét. Đồng thời khuyến khích các em chia sẻ qua mail, qua Internet để nhiều học sinh được biết.
* HDVN:
- Học bài.
- Chuẩn bị nội dung bài 14. VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
+ Nêu nguyên nhân và những chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
+ Nêu những nét chính về chính sách chính  trị, văn hoá, giáo dục của thực dân Pháp.
- HS tự đọc bài 13. TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY. Trả lời câu hỏi: 
1. Sự ra đời và phát triển của hệ thống xã hội  chủ nghĩa sau năm 1945? Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu? 
2. Phong trào đấu tranh GPDT ở châu Á, Phi, Mĩ latinh? Ý nghĩa lịch sử của phong trào GPDT ở châu Á, Phi và MLT sau CTTG thứ hai?
3, Tình hình kinh tế các nước tư bản sau CTTG thứ hai? Xu hướng phát triển của các nước tư bản chủ nghĩa sau năm 1945?
4. Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay diễn ra như thế nào?
5. Nêu những thành tựu chủ yếu của cuộc CM KH-KT lần thứ hai? Cuộc cách mạng này có ý nghĩa lich sử to lớn với nhân loại như thế nào?
6. Lập niên biểu những sự kiện lớn của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay.
7. Trình bày các xu thế phát triển của thế giới ngày nay.
8. Tại sao nói: “Hòa bình, ổn định và hợp tác vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc?  
- Gợi ý TL:
· Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay
- Chủ nghĩa xã hội trở thành một hệ thống thế giới. Là một lực lượng hùng mạnh, có ảnh hưởng to lớn đối với tiến trình phát triển của thế giới. Nhưng do phạm phải nhiều sai lầm, hệ thống xã hội chủ nghĩa đã tan rã vào những năm 1989 – 1991.
- Cao trào giải phóng dân tộc đã diễn ra mạnh mẽ ở châu Á, châu Phi và Mĩ La-tinh. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đã sụp đổ. Nhiều quốc gia độc lập trẻ tuổi ra đời, ngày càng giữ vai trò quan trọng trên trường quốc tế và thu được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, xã hội.
- Những nét nổi bật của hệ thống tư bản chủ nghĩa là:
+ Nền kinh tế phát triển tương đối nhanh, tuy không tránh khỏi có lúc suy thoái, khủng hoảng.
+ Mĩ vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất, đứng đầu hệ thống tư bản chủ nghĩa và theo đuổi mưu đồ thống trị thế giới.
+ Xu hướng liên kết khu vực về kinh tế - chính trị ngày càng phổ biến, điển hình là Liên minh châu Âu (EU).
- Về quan hệ quốc tế, sự xác lập của Trật tự thế giới hai cực với đặc trưng lớn là sự đối đầu gay gắt giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Đặc trưng lớn này là nhân tố chủ yếu chi phối nền chính trị thế giới và quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ XX.
- Với những tiến bộ phi thường và những thành tựu kì diệu, cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật đã và sẽ đưa lại những hệ quả nhiều mặt không lường hết được đối với loài người cũng như mỗi quốc gia, dân tộc.
· Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay 
 - Xu hướng hoà hoãn và hoà dịu trong quan hệ quốc tế.
- Một trật tự thế giới mới hình thành theo chiều hướng đa cực, đa trung tâm.
- Dưới tác động của cách mạng khoa học – công nghệ, hầu hết các nước đều điều chỉnh chiến lược phát triển, lấy kinh tế làm trọng điểm.
- Nhưng ở nhiều khu vực (như châu Phi, Trung Á,...) lại xảy ra các cuộc xung đột, nội chiến đẫm máu với những hậu quả nghiêm trọng.
* Xu thế chung của thế giới ngày nay là hoà bình ổn định và hợp tác phát triển.        
- HS HS thực hiện tại nhà và báo cáo trong tiết học sau.
- GV sẽ kiểm tra vở về bài báo cáo của các em.
-----------------------------------------------------------------------

